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Tiết 13- Bài 7: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM THỜI KÌ 1930 – 1939 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức
- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng 1930 – 1931 (bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào).
- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào dân chủ 1936  - 1939 (bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào).
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
*Năng lực riêng:
- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8), phần Em có biết và phần Nhân vật lịch sử để tìm hiểu về phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1939.
3. Về phẩm chất
Chăm chỉ: Tích cực, chủ động đọc và sưu tầm các thông tin và hình ảnh, tư liệu về phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936 1939.
Yêu nước: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. 
– Lòng biết ơn và có hành động tri ân đối với sự hi sinh của cha ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem đoạn video quê hương của Bác Hồ ( Nghệ An) và yêu cầu HS trả lời câu hỏi
? Đoạn video đang nói về tỉnh nào ? Em biết gì về các phong trào đấu tranh ở tỉnh này?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 
	Bức tranh về cuộc biểu tình của nông dân ngày 12-9-1930 ở Nghệ An và bức ảnh chụp cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 của đông đảo quần chúng nhân dân ở Hà Nội đã phản ánh hai sự kiện tiêu biểu trong phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1931 và 1936-1939. Vậy, những - nét chủ yếu của phong trào cách mạng đỏ là gì? Phong trào đã diễn ra như thế nào? 
[image: ][image: ]Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.





HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Phong trào cách mạng 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.
 a. Mục tiêu: - Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng 1930 – 1931 (bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào).
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Hoạt động 1: GV yêu cầu lớp  hoạt động nhóm
Nhóm 1: Nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 -1931
Nhóm 2: Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 -1931
Nhóm 3: Kết quả phong trào cách mạng 1930 -1931
Nhóm 4: Ý nghĩa phong trào cách mạng 1930 -1931
Hoạt động 2: GV yêu cầu các nhóm HS trình bày quan điểm: Hãy cho biết tại sao Xô viết Nghệ - Tĩnh lại được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
? Cuộc khủng hoảng này đã tác động như thế nào đối với tình hình kinh tế Việt Nam?
? Em có nhận xét gì về qui mô phạm vi của phong trào cách mạng 1930-1931
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GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:
+ Giải thích được nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh.
+ Nhấn mạnh được đây là phong trào cách mạng lần đầu tiên diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát huy được lòng yêu nước của quần chúng nhân dân cả nước, vai trò đấu tranh của công nhân và nông dân tiêu biểu nhất là ở Nghệ – Tĩnh.
+ Giải thích được tại sao Xô viết Nghệ - Tĩnh lại được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931. Những chính sách mà Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã thực hiện khi đại diện nhân dân nắm chính quyền.
+ Lưu ý về nguồn gốc thuật ngữ “Xô viết”.
Dự kiến sản phẩm
Nhiệm vụ 1
Nguyên nhân
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) → Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp sâu sắc (nguyên nhân sâu xa).
– Thực dân Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930).
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo đấu tranh (nguyên nhân quyết định).
Diễn biến
 Năm 1930: phong trào phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là các cuộc đấu tranh ngày 1-5-1930 của công nhân Vinh – Bến Thuỷ.
Từ ngày 1 đến ngày 12-9-1930: cuộc biểu tình có vũ trang của hàng chục ngàn nông dân Thanh Chưởng, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên (Nghệ An) và Can Lộc (Hà Tĩnh).
Kết quả
– Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. – Thành lập chính quyền Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh; thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thi hành nhiều chính sách tiến bộ.
Ý nghĩa
– Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vai trò và sức mạnh của công nhân, nông dân trong đấu tranh.
Nhiệm vụ 2
Lí do: vì Nghệ – Tĩnh là nởi phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân phát triển mạnh mẽ nhất qua các cuộc bãi công của công nhân; biểu tình có vũ trang của quần chúng, nông dân Thanh Chưởng, Nghi Lộc, Diễn Châu, Can Lộc, Hưng Nguyên đã làm cho hệ thống chính quyền của thực dân, phong kiến ở Nghệ – Tĩnh bị rối loạn.
Lần đầu tiên các Xô viết – chính quyền cách mạng ở các thôn, xã ra đời, thực hiện nhiệm vụ của chính quyền nhân dân.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Phong trào cách mạng 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.
a. Nguyên nhân
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam.
- Thực dân pháp ra sức bóc lột nhân dân thẳng tay đàn áp và khủng bố những người yêu nước.
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một phong trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ.
b. Diễn biến chính
- Tháng 5/1930 Phong trào phát triển mạnh mẽ với nhiều cuộc đấu tranh của nông dân công nhân và các tầng lớp lao động
- Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất.
c. Kết quả, ý nghĩa.
- Bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp.
- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thể hiện tinh thần yêu nước khả năng cách mạng của nhân dân Việt Nam. Khối liên minh công nông được hình thành. 
- Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.




	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Hoạt động 1: GV yêu cầu lớp  thảo luận cặp đôi câu hỏi và trả lời vào bảng 
Đọc thông tin tư liệu SGK hoàn thành phiếu học tập về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 -1939
	Mục
	Nội dung

	Nguyên nhân
	

	Diễn biến
	

	Kết quả
	

	Ý nghĩa
	


? Trước tình hình TG và trong nước, ĐCS Đông Dương đã có chủ trương như thế nào?
( Kẻ thù, nhiệm vụ, khẩu hiệu, mặt trận, phương pháp, lãnh đạo).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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Giới thiệu về nhân vật Nguyễn An Ninh (1900 – 1943), Hóc Môn, tỉnh Gia Định nay là TPHCM
- Năm 1922, Nguyễn An Ninh về nước, bắt đầu hoạt động cách mạng chống lại thực dân Pháp. Ông trở thành thủ lĩnh tinh thần của thanh niên Nam Bộ thời đó. 
- Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có: Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, Cao vọng của thanh niên An Nam (1923); Dân ước (1923) (dịch những đoạn chính trong tác phẩm Khế ước xã hội của J. J. Rousseau; Nước Pháp ở Đông Dương (1925);….
Ông là nhà văn hóa, nhà báo, nhà tư tưởng lớn của nước ta hồi đầu thế kỷ XX. Có thể nói ông là một trí thức tiêu biểu, dấn thân, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thời cận đại.
[image: ]
B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:
+ Khái quát được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào dân chủ 1936-1939.
+ Rút ra được ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936-1939.
+ Nhấn mạnh thêm cho HS: qua phong trào 1936 – 1939, quần chúng nhân dân giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Đảng tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác mặt trận, tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp,... Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:
+ Khái quát được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào dân chủ 1936-1939.
+ Rút ra được ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 và 1936-1939.
+ Nhấn mạnh thêm cho HS: qua phong trào 1936 – 1939, quần chúng nhân dân giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Đảng tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác mặt trận, tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp,... Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:
+ Khái quát được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào dân chủ 1936 – 1939. -
+ Rút ra được ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936-1939.
+ Nhấn mạnh thêm cho HS: qua phong trào 1936-1939, quần chúng nhân dân giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Đảng tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác mặt trận, tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp,... Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939
	Mục
	Nội dung

	Nguyên nhân
	Trong giai đoạn 1936 -1939 tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi và tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng Việt Nam.

	Diễn biến
	- Từ năm 1936 -1939, có hàng trăm cuộc bãi công, bãi thị, đấu tranh đòi cơm áo, tự do của công nhân và nông dân, tiểu thương thành thị….
Đấu tranh nghị trường lần đầu tiên xuất hiện và giành được nhiều thắng lợi.
- Nhiều tờ báo đã được xuất bản công khai như Tiền phong, Dân chúng, lao động

	Kết quả
	- Phong trào dân chủ 1936 – 1939, đấu tranh công khai bị thu hẹp dần và chấm dứt khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

	Ý nghĩa
	- Phong trào dân chủ 1936 – 1939, buộc chính quyền Pháp thực hiện một số cải cách dân chủ
- Đây được xem là cuộc tập dượt cho cách mạng tháng Tám năm 1945





HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi: Ai thông minh hơn HS lớp 5
HS trả lời đúng tất cả các câu hỏi sẽ giành được điểm cộng
Câu 1: Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?
A. 19/5/1940.
B. 19/5/1941.
C. 19/5/1942
D. 19/5/1943
Câu 2: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?
A. Giải phóng dân tộc
B. Giành ruộng đất cho dân cày
C. Đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phát xít
Câu 3: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:
A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
B. Tổng bộ Việt Minh
C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 4: Sau đêm 9/3/1945, Đảng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân ta là?
A. Phát xít Đức
B. Pháp
C. Phát xít Nhật
D. Mỹ
Câu 5: Vì sao Nhật đảo chính Pháp?
A. Vì Pháp yếu thế
B. Vì pháp không cấu kết với Nhật
C. Giải phóng cho dân tộc Đông Dương
D. Độc chiếm Đông Dương
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
	CH
	1
	2
	3
	4
	5

	DA
	B
	A
	C
	C
	D



B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập: Sưu tầm tư liệu về căn cứ Việt Bắc giới thiệu tư liệu đó với thầy cô và bạn học?
B2: Thực hiện nhiệm vụ	
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
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